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Bản án số: 89/2019/HS-ST.            

Ngày 29-11-2019.  

NHÂN DANH 

  Ớ                                 NAM 

                              ,                 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Duyên. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Kim Niệm – Cán bộ hưu trí; 

Ông Bùi Văn Quang – Cán bộ huyện Đoàn Phú Giáo. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông Trịnh Đình Phượng - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 28, 29 tháng 11 năm 2019, tại tr  s  Toà án nhân dân 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương   t    sơ thẩm công khai v  án hình sự sơ 

thẩm th  lý số: 82/2019/TLST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định 

đưa v  án ra   t    số: 85/2019/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2019 đối 

với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Lương Nhật M, sinh ngày 29 tháng 7 năm 2001 tại tỉnh Bình 

Dương; thường trú: Ấp T2,  ã VH, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; nghề 

nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Thiên Chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông ĐInh Văn S, sinh năm 1979 và 

con bà Lương Thị Mỹ Â, sinh năm 1981; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo 

bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/9/2019 cho đến nay; có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Lương Nhật M: Ông Nguyễn Trọng T, là Trợ 

giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương; 

có mặt. 

2. Họ và tên: Lê Thành A, sinh ngày 30 tháng 4 năm 2001 tại tỉnh Bình 

Dương; thường trú: Ấp 3, xã TH, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; nghề 

nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn B, sinh năm 1976 và bà Trần Thị 

Thanh T1, sinh năm 1974; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 05/9/2019 cho đến nay; có mặt. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Văn B, sinh năm 1976 

và bà Trần Thị Thanh T1, sinh năm 1974; thường trú: Tổ 2, ấp 3, xã TH, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; có mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Ông Hoàng Văn V; có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của Hoàng Văn V: Ông Hoàng Văn L và bà Cao 

Thị B – Là cha mẹ ruột của người làm chứng Hoàng Văn V; có mặt. 

2. Ông Trần Trung H; vắng mặt.  

Người đại diện hợp pháp của Trần Trung H: Ông Trần Việt H1 và bà 

Kim Thị P – Là cha mẹ ruột của người làm chứng Trần Trung H; vắng mặt. 

          Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

v  án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 05/9/2019, tại đường ĐH 511 thuộc xã TH, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 

Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Công an xã TH phát hiện bắt quả tang Lê 

Thành A có hành vi bán ma túy cho đối tượng tên N (chưa rõ nhân thân, lai lịch) 

với số tiền 1.000.000 đồng, tang vật thu giữ gồm: 

01 (một) bịch nylon hàn kín bên trong có chứa chất rắn màu trắng dạng 

tinh thể (nghi vấn là ma túy đá) được thu giữ trên tay phải của Lê Thành A; 01 

(một)  e mô tô biển số 93P1-272.78, số khung: S5C630BY551645, số máy: 

5C63-551706; 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO Neo 7 màu đen có gắn 

thẻ sim. 

Lê Thành A khai nhận nguồn gốc số ma túy A đưa đi bán cho đối tượng 

tên N là của Lương Nhật M giao cho A đi bán. Trên cơ s  lời khai của A, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo đã tiến hành khám   t khẩn cấp 

nơi   của Lương Nhật M (tại phòng số 14, nhà nghỉ BP, thuộc khu phố 9, thị 

trấn PV, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Qua khám   t thu giữ các vật 

chứng gồm:  

01 (một) điện thoại di động màu tím hiệu Mastel có gắn thẻ sim; 01 (một) 

khẩu trang y tế màu  anh quấn quanh một bịch nylon hàn kín bên trong chứa 

chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) được thu giữ trên giường; 01 (một) cân 

điện t ; 01 (một) nỏ thủy tinh; 01 (một) bịch đen bên trong có chứa 20 (hai 

mươi) bịch nylon miệng k o dính; 01 (một) k o; 10 (một) bịch nylon miệng k o 

dính đã qua s  d ng; 01 (một) chai nhựa dùng làm d ng c  s  d ng ma túy; 02 

(hai) tờ tiền polime mệnh giá 200.000 đồng. 

Quá trình điều tra,  ác định hành vi mua bán trái ph p chất ma túy của 

Lương Nhật M và Lê Thành A như sau: 

Hành vi mua bán trái ph p chất ma túy của Lương Nhật M: 

Lương Nhật M khai nhận đã trực tiếp bán ma túy cho Lê Thành A 07 lần 

nhưng do thời gian đã lâu nên M không nhớ chính  ác từng lần, chỉ nhớ 03 lần, 

c  thể: 
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Lần thứ nhất: Khoảng 18 giờ ngày 24/8/2019, A đến phòng số 14 nhà 

nghỉ BP (thuộc khu phố 9, thị trấn PV, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để 

gặp M hỏi mua ma túy với số tiền 150.000 đồng thì được M đồng ý và bán cho 

Lê Thành A 01 bịch ma túy đá với số tiền 150.000 đồng.  

 Lần thứ hai: Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 27/8/2019, A đến phòng số 14 

nhà nghỉ BP (thuộc khu phố 9, thị trấn PV, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) 

để gặp M hỏi mua ma túy với số tiền 150.000 đồng thì được M đồng ý. Tại đây 

M bán cho A 01 bịch ma túy đá với số tiền 150.000 đồng. 

Lần thứ ba: Khoảng 18 giờ ngày 29/8/2019, A đến phòng số 14 nhà nghỉ 

BP để gặp M hỏi mua ma túy với số tiền 200.000 đồng thì được M đồng ý và 

bán cho Lê Thành A 01 bịch ma túy đá với số tiền 200.000 đồng.  

 Lê Thành A thừa nhận các lần A mua ma túy của Lương Nhật M như lời 

khai của M như trên là đúng, sau khi mua ma túy của M thì A đưa về s  d ng 

một mình. 

Ngoài bán cho A như trên, Lương Nhật M khai nhận đã bán cho Trần 

Trung H 02 lần, c  thể: 

Lần thứ nhất: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10/8/2019, khi M đang   

phòng số 14, nhà trọ BP thì có Trần Trung H s  d ng điện thoại di động với số 

sim 0826.462.134 điện thoại cho M hỏi “còn đồ không? Bán cho em cái một 

trăm năm mươi” nghĩa là có ma túy đá không bán cho H một bịch ma túy đá giá 

100.000 đồng, M trả lời là “có” và hẹn H đến nhà nghỉ 350 thuộc thị trấn PV, 

huyện Phú Giáo để M bán ma túy cho H. Khoảng 19 giờ cùng ngày, H điều 

khiển  e mô tô đến nhà nghỉ 350, tại đây M bán cho H 01 (một) bịch ma túy đá 

được dán trên chai nhựa nhãn hiệu Sting với số tiền 150.000 đồng. Bán ma túy 

xong, M quay tr  về phòng trọ, còn H điều khiển  e mô tô về lô cao su thuộc ấp 

TT, xã AB để s  d ng. 

 Lần thứ hai: Khoảng 20 giờ ngày 17/8/2019, H gọi điện thoại hỏi M “Anh 

đang   đâu, còn đồ không? Bán cho cái hai trăm” có nghĩa là có ma túy đá 

không bán cho H một bịch với giá 200.000 đồng và được M đồng ý hẹn đến tại 

khu vực quán karaoke TĐ thuộc thị trấn PV, huyện Phú Giáo. Khoảng 20 giờ 30 

phút cùng ngày, H điều khiển  e mô tô đến địa điểm hẹn và mua ma túy của M. 

Bán ma túy xong, M quay tr  về phòng trọ, còn H điều khiển  e mô tô về lô cao 

su thuộc ấp TT,  ã AB để s  d ng. 

Quá trình làm việc Trần Trung H thừa nhận có 02 lần mua ma túy của 

Lương Nhật M như lời khai của M như trên, sau khi mua ma túy của M thì H 

đưa về s  d ng. 

Quá trình điều tra, Lương Nhật M khai nhận, do Lê Thành A là đối tượng 

nghiện ma túy, đã nhiều lần mua ma túy của M, A không có công việc nên từ 

tháng 8/2019, M và A thỏa thuận A ph  giúp M trong việc bán ma túy cho các 

con nghiện, ngoài lần giao ma túy cho Lê Thành A đi bán cho đối tượng tên N 

và bị bắt quả tang như trên thì trước đó M còn giao ma túy cho A đi bán như 

sau: 

 Ngày 16/8/2019, M nhận được điện thoại của đối tượng tên CĐ (M không 

rõ nhân thân) hỏi mua ma túy đá với số tiền 500.000 đồng thì M đồng ý, địa 

điểm giao dịch mua bán ma túy là khu vực sân bay, thuộc khu phố 7, thị trấn 
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PV, M đưa cho A bịch ma túy đá vào giao cho đối tượng tên CĐ, sau đó A lấy 

số tiền 500.000 đồng mang về phòng trọ số 14 đưa cho M, sau đó M cho A 

70.000 đồng tiền công. 

Qua quá trình điều tra, M khai nhận còn thực hiện hành vi mua bán trái 

ph p chất ma túy cho đối tượng tên T và CĐ (không rõ nhân thân, lai lịch). Đối 

với đối tượng T, bị cáo M đã thực hiện hành vi mua bán trái ph p chất ma túy 

được 03 (ba) lần. C  thể là 02 (hai) lần T mua với số tiền 200.000 đồng và 01 

(một) lần mua với số tiền 300.000 đồng. Các lần mua này do T chủ động điện 

thoại cho M rồi điều khiển  e mô tô đến phòng số 14 nhà nghỉ BP để gặp M 

mua trái ph p chất ma túy. Còn đối với đối tượng CĐ thì bị can M bán trái phép 

chất ma túy được 02 (hai) lần, lần thứ nhất là nhờ A đi bán với số tiền là 

500.000 đồng và lần thứ hai là do M trực tiếp đi bán với số tiền 300.000 đồng. 

Lương Nhật M khai nhận nguồn ma túy M có để s  d ng và phân ra bán 

cho các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Phú Giáo là do bị cáo mua của đối 

tượng T4 (không rõ nhân thân lai lịch). C  thể 03 (ba) lần mua như sau: 

 Lần thứ nhất: Vào ngày 09/8/2019, M liên hệ với T4 hỏi mua ma túy với 

số tiền 800.000 đồng thì được T4 đồng ý. T4 g i cho M 01 bịch ma túy đá bằng 

hình thức g i hàng hóa qua dịch v   e khách Thành Công, sau đó M g i cho T4 

số tiền 800.000 đồng. Có ma túy, M mang về phòng phân chia ra nhiều bịch ma 

túy với các giá tiền khác nhau để bán cho các con nghiện, được tổng số tiền là 

2.950.000 đồng. Trong đó, M thu lợi bất chính số tiền là 2.150.000 đồng. 

 Lần thứ hai: Vào ngày 30/8/2019, M mua ma túy của T4 với số tiền 

500.000 đồng. Số ma túy M mua lần này để bản thân s  d ng, không bán cho ai. 

 Lần thứ ba: Vào ngày 05/9/2019, M mua ma túy của T4 với số tiền 

800.000 đồng và M phân ma túy cho A đi bán với giá 1.000.000 đồng, tuy 

nhiên, A bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang, số ma túy còn lại của M 

bị Công an thu giữ qua quá trình khám   t nên không thu được lợi nhuận bất 

chính của lần này. 

Hành vi mua bán trái ph p chất ma túy của Lê Thành A. 

Lê Thành A khai nhận đã 02 lần đi bán ma túy giúp cho M, c  thể: 

Lần thứ nhất: Ngày 16/8/2019, M giao cho A 01 bịch ma túy kêu đưa vào 

khu vực sân bay, thuộc khu phố 7, thị trấn PV, huyện Phú Giáo bán cho đối 

tượng tên CĐ (không rõ nhân thân) với số tiền 500.000 đồng, A đưa bịch ma túy 

đá vào giao cho đối tượng tên CĐ, sau đó A lấy số tiền 500.000 đồng mang về 

phòng trọ số 14 đưa cho M, M cho A 70.000 đồng tiền công. 

Lần thứ hai: Khoảng 17 giờ ngày 05/9/2019, khi M đang   phòng số 14 

nhà nghỉ BP thì Lê Thành A đến và nói với M “Anh ơi còn hàng không làm cho 

em 1.000.000 đồng để em đi giao cho bạn em” có nghĩa là hỏi M có ma túy làm 

cho A một bịch 1.000.000 đồng để A đi bán cho M, do trước đó có một người 

tên N điện thoại cho A hỏi mua ma túy, M đồng ý và lấy 01 (một) bịch nylon 

hàn kín bên trong chứa ma túy mà M đã phân trước đó để đưa A đi bán. Lúc này 

có Hoàng Văn V đến phòng số 14 nhà nghỉ BP chơi. Thấy vậy, A nói với V 

“Mày ch  tao về TH tắm rồi ra chơi được không”, tuy nhiên, là cái cớ để A kêu 

V ch  đi bán ma túy, V đồng ý nhưng không biết A đưa ma túy đi bán. V điều 

khiển  e mô tô biển số 93P1-272.78 ch  A về nhà   xã TH, huyện Phú Giáo, 
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trên đường đi A lấy bịch ma túy trong túi quần bên trái cầm trên tay phải để bán 

cho N, khi V và A điều khiển  e mô tô đến đoạn đường ĐH 511 thuộc tổ 5, ấp 3, 

xã TH, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt 

quả tang và thu giữ tang vật như trên.  

Kết luận giám định số 677/MT-PC09, ngày 10/9/2019 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: Mẫu tinh thể thu giữ của Lê Thành 

A g i đến giám định là ma túy, có trọng lượng 0,7431gam, loại 

Methamphetamine. 

Kết luận giám định số 678/MT-PC09, ngày 12/9/2019 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: Mẫu tinh thể thu giữ của Lương 

Nhật M g i đến giám định là ma túy, có trọng lượng 1,1996 gam, loại 

Methamphetamine. 

Đối với hành vi của Hoàng Văn V là đối tượng đi cùng với Lê Thành A. 

X t thấy không có liên quan đến v  án mua bán trái ph p chất ma túy tuy nhiên 

qua quá trình làm việc, V khai nhận có s  d ng trái ph p chất ma túy nên Cơ 

quan Công an huyện Phú Giáo ra quyết định    phạt hành chính với số tiền 

375.000 đồng. 

Đối với hành vi s  d ng trái ph p chất ma túy của Trần Trung H, Cơ quan 

Công an huyện Phú Giáo đã ra quyết định    phạt hành chính với số tiền 

375.000 đồng. 

Đối với T và CĐ là đối tượng mua ma túy của Lương Nhật M, Lê Thành 

A để s  d ng trái ph p chất ma túy, đối tượng tên T4 là người bán trái ph p chất 

ma túy cho bị cáo Lương Nhật M và người tài  ế  e khách Thành Công, là 

người vận chuyển hàng hóa giao cho M. Qua quá trình điều tra  ác minh, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra chưa  ác định rõ nhân thân, lai lịch của các đối tượng 

trên nên sẽ tiếp t c  ác minh    lý sau. 

Các tang vật thu giữ của Lê Thành A gồm:  

- 01 (một) mẫu vật sau giám định được niêm phong của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bình Dương: Mẫu vật hoàn lại sau giám định có trọng 

lượng 0,5378 gam. 

- 01 (một)  e mô tô biển số 93P1-272.78, số khung: S5C630BY551645, 

số máy: 5C63-551706. Qua điều tra  ác định  e mô tô là của ông Lê Văn B (cha 

ruột của A), sinh năm 1976, thường trú: Ấp 3, xã TH, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương làm chủ s  hữu, ông B không biết A dùng chiếc  e trên vào việc phạm 

tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc  e cho ông B. 

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO Neo 7 màu đen có gắn thẻ sim số 

0358982521. 

Các tang vật thu của Lương Nhật M gồm: 

- 01 (một) mẫu vật sau giám định được niêm phong của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bình Dương: Mẫu vật hoàn lại sau giám định có trọng 

lượng 1,0357 gam; 01 cân điện t ; 01 nỏ thủy tinh; 01 bịch đen bên trong có 20 

bịch nylon miệng k o dính; 01 cây k o; 10 bịch nylon miệng k o dính đã qua s  

d ng; 01 chai nhựa dùng làm d ng c  s  d ng ma túy. 
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- 01 điện thoại di động màu tím hiệu Mastel có gắn thẻ sim số 

0358.022.702; 02 tờ tiền polyme mệnh giá 200.000 đồng. 

Tại bản Cáo trạng số 80/CT-VKSPG, ngày 13/11/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Phú Giáo truy tố các bị cáo Lương Nhật M, Lê Thành A về tội 

“Mua bán trái ph p chất ma túy” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 

251 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo tham gia 

phiên toà trình bày lời luận tội trong đó có nội dung vẫn giữ nguyên quyết định 

cáo trạng đã truy tố, đánh giá tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của 

các bị cáo gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề 

nghị Hội đồng   t    tuyên phạt bị cáo Lương Nhật M mức hình phạt từ 06 

(sáu) năm đến 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù, bị cáo Lê Thành A mức hình phạt 

từ 07 (bảy) năm đến 07 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Về    lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau: 01 (một) bì thư 

ký hiệu 677/PC09 niêm phong có dấu niêm phong của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Bình Dương, có chữ ký của Lê Thành A, Trần Văn S1, trọng lượng 

0,5378 gam; 01 (một) bì thư ký hiệu 678/PC09 niêm phong có dấu niêm phong 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, có chữ ký của Lương 

Nhật M, Đoàn Thanh S2, trọng lượng 1,0357 gam; 01 cân điện t  (bề mặt cân có 

chữ Amput); 01 nỏ thủy tinh; 01 bịch đen bên trong có 20 bịch nylon miệng k o 

dính; 01 cây kéo (màu bạc đã qua s  d ng); 10 bịch nylon miệng k o dính đã 

qua s  d ng; 01 chai nhựa dùng làm d ng c  s  d ng ma túy. 

Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước gồm công c  dùng vào việc phạm 

tội và số tiền do phạm tội mà có: 01 điện thoại di động hiệu OPPO Neo 7 màu 

trắng có gắn thẻ sim (số imei 1: 861485030879234, imei 2: 861485030879226, 

không kiểm tra bên trong máy); 01 điện thoại di động tím hiệu Masstel màu đen 

có gắn thẻ sim (số imei 1: 352121082250729, imei 2: 352121082250737); số 

tiền 400.000 đồng theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1045902.00000 tại 

Kho bạc nhà nước ngày 14/11/2019. 

Trả lại cho bị cáo Lương Nhật M 01 Giấy chứng minh nhân dân số 

281209837 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 01/8/2015; trả lại cho ông Lê 

Văn B 01 (một)  e mô tô biển số 93P1-272.78 (ngày 31/10/2019, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Phú Giáo đã trả lại chiếc  e trên cho ông B). 

Người bào chữa cho bị cáo Lương Nhật M trình bày lời bào chữa: Thống 

nhất về tội danh và các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo mà Viện kiểm sát truy tố và 

đề nghị áp d ng các tình tiết giảm nhẹ như: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, chưa có tiền 

án, tiền sự. Do đó, đề nghị Hội đồng   t    áp d ng điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 90, Điều 91 và Điều 101 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

Tại phiên tòa, các bị cáo Lương Nhật M, Lê Thành A thừa nhận đã mua 

bán trái phép chất ma túy thì bị Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Công an 
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xã TH phát hiện bắt quả tang và thu giữ tại nơi cư trú. Các bị cáo thống nhất với 

kết luận của cơ quan giám định về trọng lượng và loại chất ma túy; với tội danh, 

mức hình phạt của Viện kiểm sát đề nghị và không có ý kiến khác.  

Lời nói sau cùng của các bị cáo Lương Nhật M, Lê Thành A: Các bị cáo 

biết mua bán trái ph p chất ma túy là vi phạm pháp luật, các bị cáo hối hận về 

hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng   t     em   t giảm nhẹ hình phạt cho các 

bị cáo để các bị cáo có cơ hội về với gia đình. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng tại phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố t ng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Phú Giáo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ t c 

quy định của Bộ luật Tố t ng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị 

cáo, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa v  liên quan, người làm chứng 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố t ng của cơ quan tiến 

hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó, các quyết định, hành vi tố t ng của cơ 

quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung v  án: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Lương 

Nhật M, Lê Thành A khai nhận: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 05/9/2019, tại 

đoạn đường ĐH 511 thuộc xã TH, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, bị cáo 

Lương Nhật M, Lê Thành A đã thực hiện hành vi mua bán trái ph p chất ma túy 

cho đối tượng nghiện ma túy thì bị Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Công 

an xã TH, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương phát hiện bắt quả tang; đồng thời 

bị cáo M khai nhận đã mua ma túy của đối tượng tên T4 (không rõ nhân thân, lý 

lịch) 03 lần chia nhỏ ra để s  d ng và bán cho các đối tượng nghiện; ngoài ra, 

trong khoảng thời gian tháng 8 năm 2019 bị cáo M đã trực tiếp bán ma túy cho 

bị cáo A 07 lần, bán ma túy cho H 02 lần, bán ma túy cho đối tượng tên T 03 lần 

và cùng với bị cáo A bán ma túy cho đối tượng tên CĐ 01 lần, thu lợi bất chính 

với số tiền 2.150.000 đồng. Đối với bị cáo A, trong khoảng thời gian tháng 8, 9 

năm 2019 đi bán ma túy cho bị cáo M 02 lần cho các đối tượng tên CĐ và tên N, 

số tiền thu lợi bất chính 70.000 đồng. 

[3] Căn cứ Kết luận giám định số 677/MT-PC09, ngày 10/9/2019 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: Mẫu tinh thể thu giữ 

của Lê Thành A g i đến giám định là ma túy, có trọng lượng 0,7431gam, loại 

Methamphetamine. 

[4] Căn cứ Kết luận giám định số 678/MT-PC09, ngày 12/9/2019 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: Mẫu tinh thể thu giữ 

của Lương Nhật M g i đến giám định là ma túy, có trọng lượng 1,1996 gam, 

loại Methamphetamine. 

[5] Hành vi của bị cáo Lương Nhật M, Lê Thành A mua bán trái phép 

chất ma túy có trọng lượng 0,7431gam đến 1,1996 gam (loại Methamphetamine) 
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nhằm bán cho các đối tượng nghiện có nhu cầu (bị cáo M đã bán ma túy nhiều 

lần cho 05 đối tượng khác nhau; bị cáo A bán 02 lần cho hai đối tượng khác 

nhau) đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái ph p chất ma túy” theo quy định 

tại các điểm b, c khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự với các tình tiết định 

khung là phạm tội 02 lần đối với 02 người tr  lên. 

[6] Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo truy tố 

bị cáo Lương Nhật M, Lê Thành A về tội “Mua bán trái ph p chất ma túy” theo 

quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự là đúng người, 

đúng tội và đúng pháp luật.  

[7] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; nhân thân, 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: 

[8] Hành vi mua bán trái ph p chất ma túy của các bị cáo là nguy hiểm 

cho  ã hội, không những  âm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về chất 

ma túy, gây tổn hại đến sức khỏe của bản thân các bị cáo mà còn gây mất an 

ninh, trật tự tại địa phương, nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm và các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm khác. Do đó, cần có mức hình phạt tương  ứng với tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra nhằm răn đe, giáo d c và 

phòng ngừa chung. 

[9] X t động cơ, m c đích phạm tội vì thỏa mãn nhu cầu s  d ng của cá 

nhân và mua bán trái ph p chất ma túy để có tiền mua ma túy tiếp t c s  d ng, 

các bị cáo đã bất chấp pháp luật, hậu quả gây ra cho  ã hội để thực hiện hành vi 

phạm tội. Hội đồng   t      t thấy cần    phạt các bị cáo tương  ứng với tính 

chất, mức độ và hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra. 

[10] V  án mang tính chất đồng phạm nhưng là đồng phạm giản đơn cùng 

nhau thực hiện tội phạm, bị cáo Lương Nhật M là người mua ma túy, phân thành 

nhiều t p nhỏ để bán và giao bị cáo Lê Thành A bán cho các đối tượng nghiện 

ma túy có nhu cầu, rủ rê bị cáo Lê Thành A tham gia bán ma túy nên có vai trò 

chính trong v  án. Bị cáo Lê Thành A là người bị rủ rê, lôi k o nhưng khi thực 

hiện tội phạm lại tích cực thực hiện cùng bị cáo M. Do đó, khi quyết định hình 

phạt cần c  thể hóa trách nhiệm hình sự của từng bị cáo trong v  án. 

[11] Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

[12] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo như thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa có tiền án, tiền sự 

theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

[13] Qua xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ về ngày sinh của bị cáo 

Lương Nhật M sinh ngày 29/7/2001 là chưa chính  ác, b i vì căn cứ các biên 

bản  ác minh ngày 21/11/2019 tại Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo và tại Ủy ban 

nhân dân  ã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, giấy chứng sinh ngày 16/9/2001 do 

Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo cấp, lời khai của ông ĐInh Văn S và bà Lương 

Thị Mỹ Â (cha mẹ ruột của bị cáo M) có căn cứ  ác định bị cáo Lương Nhật M 

sinh ngày 16/9/2001 (theo lịch âm là ngày 29/7/2001). Bị cáo M thực hiện hành 
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vi phạm tội ngày 05/9/2019, thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Do đó, bị cáo 

M được hư ng quy định tại Điều 90, Điều 91 và Điều 101 của Bộ luật Hình sự. 

[14] X t ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về tội danh, điều 

khoản, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là phù 

hợp, có căn cứ chấp nhận.  

[15] X t ý kiến bào chữa của người bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa về 

tội danh, điều khoản, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với 

bị cáo là phù hợp, có căn cứ chấp nhận.  

[16] Đối với người bán ma túy tên T4 cho bị cáo M, hiện tại chưa rõ họ 

tên, địa chỉ. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo sẽ tiếp 

t c  ác minh làm rõ,    lý sau là phù hợp. 

[17] Về biện pháp tư pháp: Buộc các bị cáo nộp lại tiền từ việc mua bán 

trái ph p chất ma túy, tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội mà có của bị cáo 

Lương Nhật M với số tiền 2.150.000 đồng, bị cáo Lê Thành A với số tiền 

70.000 đồng. 

[18] Về    lý vật chứng:  

[19] Tịch thu tiêu hủy các vật chứng là vật cấm mua bán lưu hành và vật 

không có giá trị s  d ng gồm: 01 (một) bì thư ký hiệu 677/PC09 niêm phong có 

dấu niêm phong của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, có chữ 

ký của Lê Thành A, Trần Văn S1, trọng lượng 0,5378 gam; 01 (một) bì thư ký 

hiệu 678/PC09 niêm phong có dấu niêm phong của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Bình Dương, có chữ ký của Lương Nhật M, Đoàn Thanh S2, trọng 

lượng 1,0357 gam; 01 cân điện t  (bề mặt cân có chữ Amput); 01 nỏ thủy tinh; 

01 bịch đen bên trong có 20 bịch nylon miệng k o dính; 01 k o (màu bạc đã qua 

s  d ng); 10 bịch nylon miệng k o dính đã qua s  d ng; 01 chai nhựa dùng làm 

d ng c  s  d ng ma túy.  

[20] Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước gồm công c  dùng vào việc 

phạm tội và số tiền do phạm tội mà có: 01 điện thoại di động hiệu OPPO Neo 7 

màu trắng có gắn thẻ sim (số imei 1: 861485030879234, imei 2: 

861485030879226, không kiểm tra bên trong máy); 01 điện thoại di động tím 

hiệu Masstel màu đen có gắn thẻ sim (số imei 1: 352121082250729, imei 2: 

352121082250737); số tiền 400.000 đồng theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 

3949.0.1045902.00000 tại Kho bạc nhà nước ngày 14/11/2019. 

[21] Trả lại cho bị cáo Lương Nhật M 01 Giấy chứng minh nhân dân số 

281209837 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 01/8/2015. 

 [22] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

Căn cứ vào các điểm b, c khoản 1 Điều 251; Điều 17; Điều 47; Điều 48; 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 90, Điều 91 và Điều 101 của Bộ luật 
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Hình sự; các Điều 106, 136 Bộ luật Tố t ng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý, s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Lương Nhật M, Lê Thành A phạm tội 

“Mua bán trái ph p chất ma túy”.  

2. Về hình phạt:  

- Áp d ng các điểm b, c khoản 2 Điều 251; Điều 17; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 90, Điều 91 và Điều 101 của Bộ luật Hình sự; 

X  phạt: Bị cáo Lương Nhật M 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù được tính từ ngày 05/9/2019. 

- Áp d ng các điểm b, c khoản 2 Điều 251; Điều 17; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; 

X  phạt: Bị cáo Lê Thành A 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày 05/9/2019. 

3. Về biện pháp tư pháp: Áp d ng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, 

được s a đổi bổ sung năm 2017: Buộc bị cáo Lương Nhật M nộp số tiền 

2.150.000 đồng (hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), bị cáo Lê Thành A 

với số tiền 70.000 đồng (bảy mươi nghìn đồng) vào ngân sách nhà nước. 

4. Về    lý vật chứng: Áp d ng Điều 47, Điều 48 của Bộ luật Hình sự và 

Điều 106 của Bộ luật Tố t ng hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau: 01 (một) bì thư ký hiệu 677/PC09 

niêm phong có dấu niêm phong của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình 

Dương, có chữ ký của Lê Thành A, Trần Văn S1, trọng lượng 0,5378 gam; 01 

(một) bì thư ký hiệu 678/PC09 niêm phong có dấu niêm phong của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, có chữ ký của Lương Nhật M, Đoàn 

Thanh S2, trọng lượng 1,0357 gam; 01 cân điện t  (bề mặt cân có chữ Amput); 

01 nỏ thủy tinh; 01 bịch đen bên trong có 20 bịch nylon miệng k o dính; 01 k o 

(màu bạc đã qua s  d ng); 10 bịch nylon miệng k o dính đã qua s  d ng; 01 

chai nhựa dùng làm d ng c  s  d ng ma túy. 

Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước gồm công c  dùng vào việc phạm 

tội và số tiền do phạm tội mà có: 01 điện thoại di động hiệu OPPO Neo 7 màu 

trắng có gắn thẻ sim (số imei 1: 861485030879234, imei 2: 861485030879226, 

không kiểm tra bên trong máy); 01 điện thoại di động tím hiệu Masstel màu đen 

có gắn thẻ sim (số imei 1: 352121082250729, imei 2: 352121082250737); số 

tiền 400.000 đồng theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1045902.00000 tại 

Kho bạc nhà nước ngày 14/11/2019. 

Trả lại cho bị cáo Lương Nhật M 01 Giấy chứng minh nhân dân số 

281209837 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 01/8/2015. 

Vật chứng trên được lưu giữ tại Chi c c Thi hành án dân sự huyện Phú 

Giáo theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/11/2019. 
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5. Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Áp d ng Điều 136 của Bộ luật Tố t ng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và lệ phí 

Tòa án buộc mỗi bị cáo Lương Nhật M, Lê Thành A phải nộp 200.000 đồng (hai 

trăm ngàn đồng).  

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa v  liên quan có mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa 

tuyên án. 
 

Nơi nhận:        .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  
- TAND tỉnh Bình Dương; 01              Ẩ       –      Ọ     Ê      
- S  Tư pháp tỉnh Bình Dương; 01 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 01 

- VKSND H. Phú Giáo; 01 

- CQCSĐT Công an H. Phú Giáo; 01 

- Đội CSTHAHS và HTTP; 01 

- Chi c c THADS H. Phú Giáo; 01 

- Bị cáo; người tham gia tố t ng; 03 

- Lưu: HS, VP. 02                                              


